UBND QUẬN LONG BIÊN			TIẾT 35: KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN GDCD LỚP 9
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI		NĂM HỌC: 2020-2021
Thời gian : 45 phút
						Ngày kiểm tra :12/04/2021     	Mã đề - 01
I. Trắc nghiệm (7 điểm):Em hãy tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời câu hỏi phần trắc nghiệm.
Câu 1: Hôn nhân là gì?
A. Là sự liên kết đặc biệt giữa nam và nữ do cha mẹ ép buộc
B. Là sự liên kết đặc biệt giữa nam và nữ do người nam mong muốn
C. Là sự liên kết đặc biệt giữa nam và nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện
D. Là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và nhiều nữ trên nguyên tắc tự nguyện
Câu 2: Chế độ hôn nhân của nước ta được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?
A. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy				C. Cấm kết hôn với người nước ngoài
B. Vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau			D. Nam giới có thể lấy nhiều vợ
Câu 3: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội có ý nghĩa như thế nào đối với công dân?
A.Thực hiện quyền làm chủ của mình			C. Giúp công dân đạt được mục tiêu cá nhân
B. Giúp công dân phát triển mọi lĩnh vực			D. Giúp công dân hạnh phúc, tiến bộ
Câu 4: Có mấy hình thức để công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
A. 1 hình thức			B. 2 hình thức			C. 3 hình thức			D. 4 hình thức
Câu 5: Vai trò của lao động là gì?
A. Làm giàu cho đất nước				C. Giúp cho các doanh nghiệp phát triển kinh tế
B. Giúp cho công dân làm ăn dễ dàng 		D.Ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế
Câu 6: Lao động có ý nghĩa như thế nào?
A. Không có ý nghĩa gì vì nhiều thứ khác còn quan trọng hơn       
B. Là hoạt động giúp con người nhanh giàu có
C. Là nhân tố quyết định đến sự tồn tại, phát triển của đất nước	
D. Là một phần trong tất cả các hoạt động của con người
Câu 7: Hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước mà không phải tội phạm được gọi là gì?
A. Vi phạm pháp luật hành chính				C. Vi phạm pháp luật dân sự
B. Vi phạm pháp luật hình sự					D. Vi phạm kỉ luật
Câu 8: Trách nhiệm của người phạm tội phải chịu hình phạt và các biện pháp tư pháp được qui định trong Bộ luật Hình sự, nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền và lợi ích của người phạm tội đã vi phạm điều gì?
A. pháp luật dân sự						C. pháp luật hình sự
B. pháp luật hành chính					D. kỉ luật
Câu 9: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
A. Vì muốn con lấy được chồng giàu ông K đã ép con gái lấy người mình không yêu
B. Vì muốn được có quốc tịch Hàn Quốc A đã kết hôn chui với một người Hàn
C. Do gia đình theo đạo Thiên chúa nên Bà T không cho con gái kết hôn với người ngoài Đạo
D. Anh A luôn tôn trong mọi quyết định của vợ mình và bình đẳng trong mọi việc
Câu 10: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam?
A. Anh A kết hôn với người vợ thứ 2 khi đã li hôn	
[bookmark: _GoBack]B. Chị H tự nguyện kết hôn với anh P
C. Vì muốn có con trai anh H yêu cầu vợ sinh thêm con thứ 4
D. Anh T luôn bàn bạc và cùng vợ quyết định mọi vấn đề trong gia đình
Câu 11: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm pháp luật hình sự?
A. Bệnh nhân tâm thần hành hung bác sĩ			C. Bạn A thường xuyên đi học muộn
B. Anh H cố ý gây thương tích cho người khác		D. Bà C thường vứt rác không đúng nơi qui định
Câu 12: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm pháp luật hành chính?
A. Giở tài liệu trong giờ kiểm tra		C. Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè
B. Trộm cắp tài sản				D. Không tuân thủ theo nội qui an toàn lao động tại cơ quan
Câu 13: Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Đi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp		C. Gửi đơn khiếu nại lên tòa án
B. Tố cáo hành vi buôn bán hàng giả				D. Phát biểu trước báo chí về vấn đề dịch bệnh
Câu 14: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động?
A. Trả tiền lương cho công nhân đúng thời hạn	C. Trang bị đồ bảo hộ cho công nhân
B. Xây nhà công vụ cho công nhân ở xa		D. Bắt người lao động làm việc quá số giờ qui định
Câu 15: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào khôngvi phạm quyền và nghĩa vụ lao động?
A. Nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi			C. Trốn khỏi nơi làm việc khi chưa hết hạn hợp đồng
B. Tự ý bỏ việc không báo trước			D. Đào tạo nghề miễn phí cho trẻ em nghèo	
Câu 16: Em đồng ý với ý kiến nào trong các ý kiến sau về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Chỉ khi kinh doanh hiều mặt hàng mới phải đăng kí
B. Buôn bán nhỏ thì không cần đăng ký kinh doanh
C. Đóng thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân
D. Chỉ các doanh nghiệp lớp mới cần đóng thuế
Câu 17: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Trước khi mở công ty, anh P đã xin giấy phép kinh doanh và kê khai đúng số vốn mình có
B. Cơ sở sản xuất của chị P đưa ra thị trường tiêu thụ những sản phẩm không có chứng từ đi kèm
C. Công ty B luôn nộp trước thời hạn số tiền thuế mà doanh nghiệp phải nộp
D. Công ty X luôn kê khai và nộp thuế đúng thời hạn
Câu 18: Trong các hành vi sau, hành vi nào không vi phạm quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Cố ý cản trở các hoạt động của công ty đối thủ 
B. Cơ quan kiểm toán kiểm tra hoạt động tài chính của doanh nghiệp
C. Từ chối cấp giấy phép kinh doanh cho người đủ điều kiện kinh doanh
D. Ngăn chặn các cá nhân, tổ chức kinh doanh các mặt hàng mà pháp luật cấm
Câu 19: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm kỉ luật?
A. Anh H lấy căp chiếc xe của chị K			C. Bạn K thường xuyên không làm bài tập
B. Anh D lái xe máy mà không có giấy phép 	D. Bà M thực hiện sai các qui đinh trong hợp đồng
Câu 20: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm về quyền và nghĩa vụ lao động?
A. Anh M gửi đơn xin nghỉ làm dài ngày				
B. Công nhân đình công để phản đối việc chậm lương
C. Công ty tăng tiền thưởng cho nhân viên		
D. Công ty X tự ý kéo dài thời gian thử việc
Câu 21: Lan mới 17 tuổi nhưng mẹ  đã ép gả Lan cho một người xã bên. Lan không đồng ý thì bị mẹ đánh và cứ tổ chức cưới. Theo em, trong trường hợp này Mai nên làm gì?
A. Mặc kệ không làm gì cả
B. Nghe theo lời mẹ và không có ý kiến gì
C. Phản đối và giải thích cho mẹ hiểu việc làm của mẹ là vi phạm pháp luật
D. Không dám đưa ý kiến vì như vậy là bất hiếu với mẹ
Câu 22: Mai và Tuấn đã ngoài 20 tuổi, họ yêu nhau được 2 năm và có ý định đi tới hôn nhân nhưng cả hai đều chưa có việc làm vẫn phải dựa dẫm vào gia đình. Nếu là người thân của Mai hoặc Tuấn, trong trường hợp này em sẽ làm gì?
A. Khuyên bảo, giải thích cho họ hiểu không nên kết hôn vì sẽ rất vất vả khi không có việc làm
B. Đồng ý để họ kết hôn vì bố mẹ vẫn có thể nuôi được 
C. Tôn trọng ý kiến của Mai và Tuấn vì đó là quyết định của họ
D. Không có ý kiến gì vì đó là chuyện riêng của hai người không nên xen vào
Câu 23: Khi bàn bạc về vấn đề tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội, An cho rằng chỉ cán bộ công chức mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, còn những người khác thì không. Nếu là người tham gia bàn luận về vấn đề đó em sẽ đưa ra ý kiến như thế nào?
A. Đồng ý với ý kiến của An
B. Không đồng tình với ý kiến của An vì bất cứ công dân nào cũng có thể tham gia quản lí nhà nước
C. Không đồng tình với ý kiến của An vì khi có đủ năng lực và trách nhiệm pháp lí là có thể có thể tham gia quản lí nhà nước
D. Đồng ý với ý kiến của An vì chỉ cán cộ công chức nhà nước mới đủ năng lực và phẩm chất để tham gia quản lí xã hội
Câu 24: Anh Minh đã 22 tuổi, có sưc khỏe bình thường nhưng lười lao động chỉ dựa dẫm , ỷ lại vào bố mẹ mà không chịu làm bất cứ điều gì. Nếu là người thân của anh Minh em sẽ làm gì?
A. Không can thiệp vào cuộc sống của anh				
B. Tôn trọng và ủng hộ anh vì bố mẹ vẫn nuôi anh được	
C. Mặc kệ vì đó là quyết định của anh	
D. Giải thích động viên anh đi tìm việc làm 
Câu 25: Chủ cơ sở A có nhiều công nhân làm việc, trong đó có em Hào Anh 14 tuổi thường xuyên bị ông A và vợ đánh đập, hành hạ trong một thời gian dài. Nếu là người chứng kiến sự việc đó, em sẽ làm gì?
A. Không làm gì vì đó không phải là việc của mình
B. Ngăn cản hoặc tìm cách tố cáo hành vi của ông A và vợ
C. Lôi kéo công nhân trong cơ sở chống lại ông A
D. Khuyên Hào Anh nên cố gắng chịu đựng để không bị mất việc
Câu 26: Trong dịp tổng kết các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Phường, Vân một học sinh lớp 9 rất muốn tham gia ý kiến về các quyền trẻ em nhưng lại băn khoăn mình có được tham gia hay không. Nếu là bạn của Vân em sẽ làm gì?
A. Khuyên Vân không nên đưa ý kiến vì mình còn nhỏ
B. Khuyên Vân không nên đưa ý kiến vì không phải việc của mình
C. Khuyên Vân nên đưa ý kiến đóng góp vì đó là quyền của mình
D. Khuyên Vân không nên đưa ý kiến vì chỉ có cán bộ nhà nước mới được tham gia
Câu 27: Bạn Khoa thường xuyên trốn học để chơi game, trong giờ  sinh hoạt lớp trưởng đưa ý kiến cho rằng việc Khoa thường xuyên trốn học là vi phạm pháp luật hành chính và bạn Khoa phải chịu trách nhiệm hành chính trước nhà trường. Em có đòng tình với ý kiến của lớp trưởng không? Vì sao?
A. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạm pháp kỉ luật
B. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạm pháp luật hình sự
C. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạp pháp luật dân sự
D. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạm quyền công dân
Câu 28: Do cần tiền để tiêu xài, An học sinh lớp 9 đã nhận lời vận chuyển một khối lượng lớn “Tem cười” để lấy tiền. Nếu là bạn của An trong tình huống đó em sẽ làm gì?
A. Im lặng, coi như không biết gì
B. Khuyên An không nên làm như vậy và báo cho công an biết về vụ việc đó
C. Mặc kệ đó là việc của An không liên quan đến mình;
D. Yêu cầu An chia tiền cho mình và hứa không tiết lộ cho ai biết
II. Tự luận (3 điểm):
Câu 1 (2 điểm) : Em hãy nêu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam? Nhà nước ta đã qui định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
Câu 2 (1 điểm): Cho tình huống sau
Trong đợt đi công tác ở Lao Bảo anh C đã tranh thủ mua một số hàng hóa có dán tem nhãn nước ngoài trị giá 200 triệu đồng. Khi mua hàng, anh đã không yêu cầu người bán ghi hóa đơn bán hàng cũng như chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trên đường về, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lí kinh tế và chức vụ phối hợp với Quản lí thị trường đã kiểm tra và yêu cầu thu giữ toàn bộ số hàng vì anh C đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng đó. Anh C nhất định không giao số hàng đó vì cho rằng số hàng đó là do anh tự mua nên không vi phạm pháp luật do vậy không ai được giữ cả.
Em có đồng tình với hành vi của anh C không? Theo em, các cơ quan chức năng có được quyền thu giữ số hàng hóa đó không? Vì sao
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I. Trắc nghiệm (7 điểm):Em hãy tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời câu hỏi phần trắc nghiệm.
Câu 1: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam?
A. Anh A kết hôn với người vợ thứ 2 khi đã li hôn	
B. Chị H tự nguyện kết hôn với anh P
C. Vì muốn có con trai anh H yêu cầu vợ sinh thêm con thứ 4
D. Anh T luôn bàn bạc và cùng vợ quyết định mọi vấn đề trong gia đình
Câu 2: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm pháp luật hình sự?
A. Bệnh nhân tâm thần hành hung bác sĩ			C. Bạn A thường xuyên đi học muộn
B. Anh H cố ý gây thương tích cho người khác		D. Bà C thường vứt rác không đúng nơi qui định
Câu 3: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm pháp luật hành chính?
A. Giở tài liệu trong giờ kiểm tra		C. Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè
B. Trộm cắp tài sản				D. Không tuân thủ theo nội qui an toàn lao động tại cơ quan
Câu 4: Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Đi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp		C. Gửi đơn khiếu nại lên tòa án
B. Tố cáo hành vi buôn bán hàng giả				D. Phát biểu trước báo chí về vấn đề dịch bệnh
Câu 5: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động?
A. Trả tiền lương cho công nhân đúng thời hạn	C. Trang bị đồ bảo hộ cho công nhân
B. Xây nhà công vụ cho công nhân ở xa		D. Bắt người lao động làm việc quá số giờ qui định
Câu 6: Hôn nhân là gì?
A. Là sự liên kết đặc biệt giữa nam và nữ do cha mẹ ép buộc
B. Là sự liên kết đặc biệt giữa nam và nữ do người nam mong muốn
C. Là sự liên kết đặc biệt giữa nam và nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện
D. Là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và nhiều nữ trên nguyên tắc tự nguyện
Câu 7: Chế độ hôn nhân của nước ta được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?
A. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy				C. Cấm kết hôn với người nước ngoài
B. Vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau			D. Nam giới có thể lấy nhiều vợ
Câu 8: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội có ý nghĩa như thế nào đối với công dân?
A. Thực hiện quyền làm chủ của mình			C. Giúp công dân đạt được mục tiêu cá nhân
B. Giúp công dân phát triển mọi lĩnh vực			D. Giúp công dân hạnh phúc, tiến bộ
Câu 9: Có mấy hình thức để công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
A. 1 hình thức			B. 2 hình thức			C. 3 hình thức			D. 4 hình thức
Câu 10: Vai trò của lao động là gì?
A. Làm giàu cho đất nước				C. Giúp cho các doanh nghiệp phát triển kinh tế
B. Giúp cho công dân làm ăn dễ dàng 		D.Ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế
Câu 11: Lao động có ý nghĩa như thế nào?
A. Không có ý nghĩa gì vì nhiều thứ khác còn quan trọng hơn       
B. Là hoạt động giúp con người nhanh giàu có
C. Là nhân tố quyết định đến sự tồn tại, phát triển của đất nước	
D. Là một phần trong tất cả các hoạt động của con người
Câu 12: Hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước mà không phải tội phạm được gọi là gì?
A. Vi phạm pháp luật hành chính				C. Vi phạm pháp luật dân sự
B. Vi phạm pháp luật hình sự					D. Vi phạm kỉ luật
Câu 13: Trách nhiệm của người phạm tội phải chịu hình phạt và các biện pháp tư pháp được qui định trong Bộ luật Hình sự, nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền và lợi ích của người phạm tội đã vi phạm điều gì?
A. pháp luật dân sự						C. pháp luật hình sự
B. pháp luật hành chính					D. kỉ luật
Câu 14: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
A. Vì muốn con lấy được chồng giàu ông K đã ép con gái lấy người mình không yêu
B. Vì muốn được có quốc tịch Hàn Quốc A đã kết hôn chui với một người Hàn
C. Do gia đình theo đạo Thiên chúa nên Bà T không cho con gái kết hôn với người ngoài Đạo
D. Anh A luôn tôn trong mọi quyết định của vợ mình và bình đẳng trong mọi việc
Câu 15: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào khôngvi phạm quyền và nghĩa vụ lao động?
A. Nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi			C. Trốn khỏi nơi làm việc khi chưa hết hạn hợp đồng
B. Tự ý bỏ việc không báo trước			D. Đào tạo nghề miễn phí cho trẻ em nghèo	
Câu 16: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm kỉ luật?
A. Anh H lấy căp chiếc xe của chị K			C. Bạn K thường xuyên không làm bài tập
B. Anh D lái xe máy mà không có giấy phép 	D. Bà M thực hiện sai các qui đinh trong hợp đồng
Câu 17: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm về quyền và nghĩa vụ lao động?
A. Anh M gửi đơn xin nghỉ làm dài ngày			C. Công ty tăng tiền thưởng cho nhân viên
B. Công nhân đình công để phản đối việc chậm lương	D. Công ty X tự ý kéo dài thời gian thử việc
Câu 18: Em đồng ý với ý kiến nào trong các ý kiến sau về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Chỉ khi kinh doanh hiều mặt hàng mới phải đăng kí
B. Buôn bán nhỏ thì không cần đăng ký kinh doanh
C. Đóng thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân
D. Chỉ các doanh nghiệp lớp mới cần đóng thuế
Câu 19: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Trước khi mở công ty, anh P đã xin giấy phép kinh doanh và kê khai đúng số vốn mình có
B. Cơ sở sản xuất của chị P đưa ra thị trường tiêu thụ những sản phẩm không có chứng từ đi kèm
C. Công ty B luôn nộp trước thời hạn số tiền thuế mà doanh nghiệp phải nộp
D. Công ty X luôn kê khai và nộp thuế đúng thời hạn
Câu 20: Trong các hành vi sau, hành vi nào không vi phạm quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Cố ý cản trở các hoạt động của công ty đối thủ 
B. Cơ quan kiểm toán kiểm tra hoạt động tài chính của doanh nghiệp
C. Từ chối cấp giấy phép kinh doanh cho người đủ điều kiện kinh doanh
D. Ngăn chặn các cá nhân, tổ chức kinh doanh các mặt hàng mà pháp luật cấm
Câu 21: Anh Minh đã 22 tuổi, có sưc khỏe bình thường nhưng lười lao động chỉ dựa dẫm , ỷ lại vào bố mẹ mà không chịu làm bất cứ điều gì. Nếu là người thân của anh Minh em sẽ làm gì?
A. Không can thiệp vào cuộc sống của anh				
B. Tôn trọng và ủng hộ anh vì bố mẹ vẫn nuôi anh được	
C. Mặc kệ vì đó là quyết định của anh	
D. Giải thích động viên anh đi tìm việc làm 
Câu 22: Chủ cơ sở A có nhiều công nhân làm việc, trong đó có em Hào Anh 14 tuổi thường xuyên bị ông A và vợ đánh đập, hành hạ trong một thời gian dài. Nếu là người chứng kiến sự việc đó, em sẽ làm gì?
A. Không làm gì vì đó không phải là việc của mình
B. Ngăn cản hoặc tìm cách tố cáo hành vi của ông A và vợ
C. Lôi kéo công nhân trong cơ sở chống lại ông A
D. Khuyên Hào Anh nên cố gắng chịu đựng để không bị mất việc
Câu 23: Trong dịp tổng kết các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Phường, Vân một học sinh lớp 9 rất muốn tham gia ý kiến về các quyền trẻ em nhưng lại băn khoăn mình có được tham gia hay không. Nếu là bạn của Vân em sẽ làm gì?
A. Khuyên Vân không nên đưa ý kiến vì mình còn nhỏ
B. Khuyên Vân không nên đưa ý kiến vì không phải việc của mình
C. Khuyên Vân nên đưa ý kiến đóng góp vì đó là quyền của mình
D. Khuyên Vân không nên đưa ý kiến vì chỉ có cán bộ nhà nước mới được tham gia
Câu 24: Bạn Khoa thường xuyên trốn học để chơi game, trong giờ  sinh hoạt lớp trưởng đưa ý kiến cho rằng việc Khoa thường xuyên trốn học là vi phạm pháp luật hành chính và bạn Khoa phải chịu trách nhiệm hành chính trước nhà trường. Em có đòng tình với ý kiến của lớp trưởng không? Vì sao?
A. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạm pháp kỉ luật
B. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạm pháp luật hình sự
C. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạp pháp luật dân sự
D. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạm quyền công dân
Câu 25: Do cần tiền để tiêu xài, An học sinh lớp 9 đã nhận lời vận chuyển một khối lượng lớn “Tem cười” để lấy tiền. Nếu là bạn của An trong tình huống đó em sẽ làm gì?
A. Im lặng, coi như không biết gì
B. Khuyên An không nên làm như vậy và báo cho công an biết về vụ việc đó
C. Mặc kệ đó là việc của An không liên quan đến mình;
D. Yêu cầu An chia tiền cho mình và hứa không tiết lộ cho ai biết
Câu 26: Lan mới 17 tuổi nhưng mẹ  đã ép gả Lan cho một người xã bên. Lan không đồng ý thì bị mẹ đánh và cứ tổ chức cưới. Theo em, trong trường hợp này Mai nên làm gì?
A. Mặc kệ không làm gì cả
B. Nghe theo lời mẹ và không có ý kiến gì
C. Phản đối và giải thích cho mẹ hiểu việc làm của mẹ là vi phạm pháp luật
D. Không dám đưa ý kiến vì như vậy là bất hiếu với mẹ
Câu 27: Mai và Tuấn đã ngoài 20 tuổi, họ yêu nhau được 2 năm và có ý định đi tới hôn nhân nhưng cả hai đều chưa có việc làm vẫn phải dựa dẫm vào gia đình. Nếu là người thân của Mai hoặc Tuấn, trong trường hợp này em sẽ làm gì?
A. Khuyên bảo, giải thích cho họ hiểu không nên kết hôn vì sẽ rất vất vả khi không có việc làm
B. Đồng ý để họ kết hôn vì bố mẹ vẫn có thể nuôi được 
C. Tôn trọng ý kiến của Mai và Tuấn vì đó là quyết định của họ
D. Không có ý kiến gì vì đó là chuyện riêng của hai người không nên xen vào
Câu 28: Khi bàn bạc về vấn đề tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội, An cho rằng chỉ cán bộ công chức mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, còn những người khác thì không. Nếu là người tham gia bàn luận về vấn đề đó em sẽ đưa ra ý kiến như thế nào?
A. Đồng ý với ý kiến của An
B. Không đồng tình với ý kiến của An vì bất cứ công dân nào cũng có thể tham gia quản lí nhà nước
C. Không đồng tình với ý kiến của An vì khi có đủ năng lực và trách nhiệm pháp lí là có thể có thể tham gia quản lí nhà nước
D. Đồng ý với ý kiến của An vì chỉ cán cộ công chức nhà nước mới đủ năng lực và phẩm chất để tham gia quản lí xã hội
II. Tự luận (3 điểm):
Câu 1 (2 điểm) : Em hãy nêu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam? Nhà nước ta đã qui định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
Câu 2 (1 điểm): Cho tình huống sau
Gia đình bà Hoa mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng (có đăng kí kinh doanh) nhưng bà Hoa bán thêm cả các mặt hàng điện tử. Hàng tháng bà Hoa vẫn nộp đầy đủ thuế đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng, nhưng không đóng thuế các mặt hàng điện tử. Theo bà Hoa, những mặt hàng kinh doanh không có trong Giấy phép kinh doanh thì không phải nộp thuế.
Theo em, giải thích của bà Hoa đúng hay sai ? Hãy chỉ ra các sai phạm của bà Hoa trong hoạt động kinh doanh ? Nếu là người thân của bà em sẽ làm gì?
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I. Trắc nghiệm (7 điểm):Em hãy tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời câu hỏi phần trắc nghiệm.
Câu 1: Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Đi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp		C. Gửi đơn khiếu nại lên tòa án
B. Tố cáo hành vi buôn bán hàng giả				D. Phát biểu trước báo chí về vấn đề dịch bệnh
Câu 2: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động?
A. Trả tiền lương cho công nhân đúng thời hạn	C. Trang bị đồ bảo hộ cho công nhân
B. Xây nhà công vụ cho công nhân ở xa		D. Bắt người lao động làm việc quá số giờ qui định
Câu 3: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam?
A. Anh A kết hôn với người vợ thứ 2 khi đã li hôn	
B. Chị H tự nguyện kết hôn với anh P
C. Vì muốn có con trai anh H yêu cầu vợ sinh thêm con thứ 4
D. Anh T luôn bàn bạc và cùng vợ quyết định mọi vấn đề trong gia đình
Câu 4: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm pháp luật hình sự?
A. Bệnh nhân tâm thần hành hung bác sĩ			C. Bạn A thường xuyên đi học muộn
B. Anh H cố ý gây thương tích cho người khác		D. Bà C thường vứt rác không đúng nơi qui định
Câu 5: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm pháp luật hành chính?
A. Giở tài liệu trong giờ kiểm tra		C. Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè
B. Trộm cắp tài sản				D. Không tuân thủ theo nội qui an toàn lao động tại cơ quan
Câu 6: Hôn nhân là gì?
A. Là sự liên kết đặc biệt giữa nam và nữ do cha mẹ ép buộc
B. Là sự liên kết đặc biệt giữa nam và nữ do người nam mong muốn
C. Là sự liên kết đặc biệt giữa nam và nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện
D. Là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và nhiều nữ trên nguyên tắc tự nguyện
Câu 7: Chế độ hôn nhân của nước ta được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?
A. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy				C. Cấm kết hôn với người nước ngoài
B. Vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau			D. Nam giới có thể lấy nhiều vợ
Câu 8: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội có ý nghĩa như thế nào đối với công dân?
A. Thực hiện quyền làm chủ của mình			C. Giúp công dân đạt được mục tiêu cá nhân
B. Giúp công dân phát triển mọi lĩnh vực			D. Giúp công dân hạnh phúc, tiến bộ
Câu 9: Có mấy hình thức để công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
A. 1 hình thức			B. 2 hình thức			C. 3 hình thức			D. 4 hình thức
Câu 10: Vai trò của lao động là gì?
A. Làm giàu cho đất nước				C. Giúp cho các doanh nghiệp phát triển kinh tế
B. Giúp cho công dân làm ăn dễ dàng 		D.Ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế
Câu 11: Lao động có ý nghĩa như thế nào?
A. Không có ý nghĩa gì vì nhiều thứ khác còn quan trọng hơn       
B. Là hoạt động giúp con người nhanh giàu có
C. Là nhân tố quyết định đến sự tồn tại, phát triển của đất nước	
D. Là một phần trong tất cả các hoạt động của con người
Câu 12: Em đồng ý với ý kiến nào trong các ý kiến sau về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Chỉ khi kinh doanh hiều mặt hàng mới phải đăng kí
B. Buôn bán nhỏ thì không cần đăng ký kinh doanh
C. Đóng thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân
D. Chỉ các doanh nghiệp lớp mới cần đóng thuế
Câu 13: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Trước khi mở công ty, anh P đã xin giấy phép kinh doanh và kê khai đúng số vốn mình có
B. Cơ sở sản xuất của chị P đưa ra thị trường tiêu thụ những sản phẩm không có chứng từ đi kèm
C. Công ty B luôn nộp trước thời hạn số tiền thuế mà doanh nghiệp phải nộp
D. Công ty X luôn kê khai và nộp thuế đúng thời hạn
Câu 14: Hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước mà không phải tội phạm được gọi là gì?
A. Vi phạm pháp luật hành chính				C. Vi phạm pháp luật dân sự
B. Vi phạm pháp luật hình sự					D. Vi phạm kỉ luật
Câu 15: Trách nhiệm của người phạm tội phải chịu hình phạt và các biện pháp tư pháp được qui định trong Bộ luật Hình sự, nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền và lợi ích của người phạm tội đã vi phạm điều gì?
A. pháp luật dân sự						C. pháp luật hình sự
B. pháp luật hành chính					D. kỉ luật
Câu 16: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
A. Vì muốn con lấy được chồng giàu ông K đã ép con gái lấy người mình không yêu
B. Vì muốn được có quốc tịch Hàn Quốc A đã kết hôn chui với một người Hàn
C. Do gia đình theo đạo Thiên chúa nên Bà T không cho con gái kết hôn với người ngoài Đạo
D. Anh A luôn tôn trong mọi quyết định của vợ mình và bình đẳng trong mọi việc
Câu 17: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào khôngvi phạm quyền và nghĩa vụ lao động?
A. Nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi			C. Trốn khỏi nơi làm việc khi chưa hết hạn hợp đồng
B. Tự ý bỏ việc không báo trước			D. Đào tạo nghề miễn phí cho trẻ em nghèo	
Câu 18: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm kỉ luật?
A. Anh H lấy cắp chiếc xe của chị K			C. Bạn K thường xuyên không làm bài tập
B. Anh D lái xe máy mà không có giấy phép 	D. Bà M thực hiện sai các qui đinh trong hợp đồng
Câu 19: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm về quyền và nghĩa vụ lao động?
A. Anh M gửi đơn xin nghỉ làm dài ngày				
B. Công nhân đình công để phản đối việc chậm lương
C. Công ty tăng tiền thưởng cho nhân viên		
D. Công ty X tự ý kéo dài thời gian thử việc
Câu 20: Trong các hành vi sau, hành vi nào không vi phạm quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Cố ý cản trở các hoạt động của công ty đối thủ 
B. Cơ quan kiểm toán kiểm tra hoạt động tài chính của doanh nghiệp
C. Từ chối cấp giấy phép kinh doanh cho người đủ điều kiện kinh doanh
D. Ngăn chặn các cá nhân, tổ chức kinh doanh các mặt hàng mà pháp luật cấm
Câu 21: Trong dịp tổng kết các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Phường, Vân một học sinh lớp 9 rất muốn tham gia ý kiến về các quyền trẻ em nhưng lại băn khoăn mình có được tham gia hay không. Nếu là bạn của Vân em sẽ làm gì?
A. Khuyên Vân không nên đưa ý kiến vì mình còn nhỏ
B. Khuyên Vân không nên đưa ý kiến vì không phải việc của mình
C. Khuyên Vân nên đưa ý kiến đóng góp vì đó là quyền của mình
D. Khuyên Vân không nên đưa ý kiến vì chỉ có cán bộ nhà nước mới được tham gia
Câu 22: Anh Minh đã 22 tuổi, có sưc khỏe bình thường nhưung lười lao động chỉ dựa dẫm , ỷ lại vào bố mẹ mà không chịu làm bất cứ điều gì. Nếu là người thân của anh Minh em sẽ làm gì?
A. Không can thiệp vào cuộc sống của anh				
B. Tôn trọng và ủng hộ anh vì bố mẹ vẫn nuôi anh được	
C. Mặc kệ vì đó là quyết định của anh	
D. Giải thích động viên anh đi tìm việc làm 
Câu 23: Chủ cơ sở A có nhiều công nhân làm việc, trong đó có em Hào Anh 14 tuổi thường xuyên bị ông A và vợ đánh đập, hành hạ trong một thời gian dài. Nếu là người chứng kiến sự việc đó, em sẽ làm gì?
A. Không làm gì vì đó không phải là việc của mình
B. Ngăn cản hoặc tìm cách tố cáo hành vi của ông A và vợ
C. Lôi kéo công nhân trong cơ sở chống lại ông A
D. Khuyên Hào Anh nên cố gắng chịu đựng để không bị mất việc
Câu 24: Bạn Khoa thường xuyên trốn học để chơi game, trong giờ  sinh hoạt lớp trưởng đưa ý kiến cho rằng việc Khoa thường xuyên trốn học là vi phạm pháp luật hành chính và bạn Khoa phải chịu trách nhiệm hành chính trước nhà trường. Em có đòng tình với ý kiến của lớp trưởng không? Vì sao?
A. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạm pháp kỉ luật
B. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạm pháp luật hình sự
C. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạp pháp luật dân sự
D. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạm quyền công dân
Câu 25: Mai và Tuấn đã ngoài 20 tuổi, họ yêu nhau được 2 năm và có ý định đi tới hôn nhân nhưng cả hai đều chưa có việc làm vẫn phải dựa dẫm vào gia đình. Nếu là người thân của Mai hoặc Tuấn, trong trường hợp này em sẽ làm gì?
A. Khuyên bảo, giải thích cho họ hiểu không nên kết hôn vì sẽ rất vất vả khi không có việc làm
B. Đồng ý để họ kết hôn vì bố mẹ vẫn có thể nuôi được 
C. Tôn trọng ý kiến của Mai và Tuấn vì đó là quyết định của họ
D. Không có ý kiến gì vì đó là chuyện riêng của hai người không nên xen vào
Câu 26: Khi bàn bạc về vấn đề tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội, An cho rằng chỉ cán bộ công chức mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, còn những người khác thì không. Nếu là người tham gia bàn luận về vấn đề đó em sẽ đưa ra ý kiến như thế nào?
A. Đồng ý với ý kiến của An
B. Không đồng tình với ý kiến của An vì bất cứ công dân nào cũng có thể tham gia quản lí nhà nước
C. Không đồng tình với ý kiến của An vì khi có đủ năng lực và trách nhiệm pháp lí là có thể có thể tham gia quản lí nhà nước
D. Đồng ý với ý kiến của An vì chỉ cán cộ công chức nhà nước mới đủ năng lực và phẩm chất để tham gia quản lí xã hội
Câu 27: Do cần tiền để tiêu xài, An học sinh lớp 9 đã nhận lời vận chuyển một khối lượng lớn “Tem cười” để lấy tiền. Nếu là bạn của An trong tình huống đó em sẽ làm gì?
A. Im lặng, coi như không biết gì
B. Khuyên An không nên làm như vậy và báo cho công an biết về vụ việc đó
C. Mặc kệ đó là việc của An không liên quan đến mình;
D. Yêu cầu An chia tiền cho mình và hứa không tiết lộ cho ai biết
Câu 28: Lan mới 17 tuổi nhưng mẹ  đã ép gả Lan cho một người xã bên. Lan không đồng ý thì bị mẹ đánh và cứ tổ chức cưới. Theo em, trong trường hợp này Mai nên làm gì?
A. Mặc kệ không làm gì cả
B. Nghe theo lời mẹ và không có ý kiến gì
C. Phản đối và giải thích cho mẹ hiểu việc làm của mẹ là vi phạm pháp luật
D. Không dám đưa ý kiến vì như vậy là bất hiếu với mẹ
II. Tự luận (3 điểm):
Câu 1 (2 điểm) : Em hãy nêu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam? Nhà nước ta đã qui định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
Câu 2 (1 điểm): Cho tình huống sau
Nhà bà Liên ở mặt phố, bà Liên muốn mở đại lí bán dược phẩm nên đã đến Sở Kế hoạch và đầu tư để đăng kí kinh doanh. Tại đây, hồ sơ đăng kí kinh doanh của bà Liên không được chấp nhận vì bà không có văn bằng chứng chỉ chuyên môn về dược. Bà Liên đem chuyện kể với bạn mình là bà Phương, bà Phương cho rằng việc Sở Kế hoạch và đầu tư không cấp giấy phép kinh doanh cho bà Liên là vi phạm quyền tự do kinh doanh. Bà khuyên bà Liên đi thuê bằng dược sĩ để khỏi bị làm khó và được cấp phép. 
Em có đồng tình với ý kiến của bà Phương hay không? Vì sao? Nếu là người thân của bà Liên em sẽ làm gì?
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I. Trắc nghiệm (7 điểm):Em hãy tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời câu hỏi phần trắc nghiệm.
Câu 1: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam?
A. Anh A kết hôn với người vợ thứ 2 khi đã li hôn	
B. Chị H tự nguyện kết hôn với anh P
C. Vì muốn có con trai anh H yêu cầu vợ sinh thêm con thứ 4
D. Anh T luôn bàn bạc và cùng vợ quyết định mọi vấn đề trong gia đình
Câu 2: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm pháp luật hình sự?
A. Bệnh nhân tâm thần hành hung bác sĩ			C. Bạn A thường xuyên đi học muộn
B. Anh H cố ý gây thương tích cho người khác		D. Bà C thường vứt rác không đúng nơi qui định
Câu 3: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm pháp luật hành chính?
A. Giở tài liệu trong giờ kiểm tra		C. Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè
B. Trộm cắp tài sản				D. Không tuân thủ theo nội qui an toàn lao động tại cơ quan
Câu 4: Hôn nhân là gì?
A. Là sự liên kết đặc biệt giữa nam và nữ do cha mẹ ép buộc
B. Là sự liên kết đặc biệt giữa nam và nữ do người nam mong muốn
C. Là sự liên kết đặc biệt giữa nam và nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện
D. Là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và nhiều nữ trên nguyên tắc tự nguyện
Câu 5: Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Đi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp		C. Gửi đơn khiếu nại lên tòa án
B. Tố cáo hành vi buôn bán hàng giả				D. Phát biểu trước báo chí về vấn đề dịch bệnh
Câu 6: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động?
A. Trả tiền lương cho công nhân đúng thời hạn	C. Trang bị đồ bảo hộ cho công nhân
B. Xây nhà công vụ cho công nhân ở xa		D. Bắt người lao động làm việc quá số giờ qui định
Câu 7: Chế độ hôn nhân của nước ta được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?
A. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy				C. Cấm kết hôn với người nước ngoài
B. Vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau			D. Nam giới có thể lấy nhiều vợ
Câu 8: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội có ý nghĩa như thế nào đối với công dân?
A. Thực hiện quyền làm chủ của mình			C. Giúp công dân đạt được mục tiêu cá nhân
B. Giúp công dân phát triển mọi lĩnh vực			D. Giúp công dân hạnh phúc, tiến bộ
Câu 9: Có mấy hình thức để công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
A. 1 hình thức			B. 2 hình thức			C. 3 hình thức			D. 4 hình thức
Câu 10: Vai trò của lao động là gì?
A. Làm giàu cho đất nước				C. Giúp cho các doanh nghiệp phát triển kinh tế
B. Giúp cho công dân làm ăn dễ dàng 		D.Ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế
Câu 11: Lao động có ý nghĩa như thế nào?
A. Không có ý nghĩa gì vì nhiều thứ khác còn quan trọng hơn       
B. Là hoạt động giúp con người nhanh giàu có
C. Là nhân tố quyết định đến sự tồn tại, phát triển của đất nước	
D. Là một phần trong tất cả các hoạt động của con người
Câu 12: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm kỉ luật?
A. Anh H lấy căp chiếc xe của chị K			C. Bạn K thường xuyên không làm bài tập
B. Anh D lái xe máy mà không có giấy phép 	D. Bà M thực hiện sai các qui đinh trong hợp đồng
Câu 13: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm về quyền và nghĩa vụ lao động?
A. Anh M gửi đơn xin nghỉ làm dài ngày				
B. Công nhân đình công để phản đối việc chậm lương
C. Công ty tăng tiền thưởng cho nhân viên		
D. Công ty X tự ý kéo dài thời gian thử việc
Câu 14: Trong các hành vi sau, hành vi nào không vi phạm quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Cố ý cản trở các hoạt động của công ty đối thủ 
B. Cơ quan kiểm toán kiểm tra hoạt động tài chính của doanh nghiệp
C. Từ chối cấp giấy phép kinh doanh cho người đủ điều kiện kinh doanh
D. Ngăn chặn các cá nhân, tổ chức kinh doanh các mặt hàng mà pháp luật cấm
Câu 15: Em đồng ý với ý kiến nào trong các ý kiến sau về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Chỉ khi kinh doanh hiều mặt hàng mới phải đăng kí
B. Buôn bán nhỏ thì không cần đăng ký kinh doanh
C. Đóng thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân
D. Chỉ các doanh nghiệp lớp mới cần đóng thuế
Câu 16: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Trước khi mở công ty, anh P đã xin giấy phép kinh doanh và kê khai đúng số vốn mình có
B. Cơ sở sản xuất của chị P đưa ra thị trường tiêu thụ những sản phẩm không có chứng từ đi kèm
C. Công ty B luôn nộp trước thời hạn số tiền thuế mà doanh nghiệp phải nộp
D. Công ty X luôn kê khai và nộp thuế đúng thời hạn
Câu 17: Hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước mà không phải tội phạm được gọi là gì?
A. Vi phạm pháp luật hành chính				C. Vi phạm pháp luật dân sự
B. Vi phạm pháp luật hình sự					D. Vi phạm kỉ luật
Câu 18: Trách nhiệm của người phạm tội phải chịu hình phạt và các biện pháp tư pháp được qui định trong Bộ luật Hình sự, nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền và lợi ích của người phạm tội đã vi phạm điều gì?
A. pháp luật dân sự						C. pháp luật hình sự
B. pháp luật hành chính					D. kỉ luật
Câu 19: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
A. Vì muốn con lấy được chồng giàu ông K đã ép con gái lấy người mình không yêu
B. Vì muốn được có quốc tịch Hàn Quốc A đã kết hôn chui với một người Hàn
C. Do gia đình theo đạo Thiên chúa nên Bà T không cho con gái kết hôn với người ngoài Đạo
D. Anh A luôn tôn trong mọi quyết định của vợ mình và bình đẳng trong mọi việc
Câu 20: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào khôngvi phạm quyền và nghĩa vụ lao động?
A. Nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi			C. Trốn khỏi nơi làm việc khi chưa hết hạn hợp đồng
B. Tự ý bỏ việc không báo trước			D. Đào tạo nghề miễn phí cho trẻ em nghèo	
Câu 21: Trong dịp tổng kết các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Phường, Vân một học sinh lớp 9 rất muốn tham gia ý kiến về các quyền trẻ em nhưng lại băn khoăn mình có được tham gia hay không. Nếu là bạn của Vân em sẽ làm gì?
A. Khuyên Vân không nên đưa ý kiến vì mình còn nhỏ
B. Khuyên Vân không nên đưa ý kiến vì không phải việc của mình
C. Khuyên Vân nên đưa ý kiến đóng góp vì đó là quyền của mình
D. Khuyên Vân không nên đưa ý kiến vì chỉ có cán bộ nhà nước mới được tham gia
Câu 22: Khi bàn bạc về vấn đề tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội, An cho rằng chỉ cán bộ công chức mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, còn những người khác thì không. Nếu là người tham gia bàn luận về vấn đề đó em sẽ đưa ra ý kiến như thế nào? mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, còn những người khác thì không. Nếu là người tham gia bàn luận về vấn đề đó em sẽ đưa ra ý kiến như thế nào?
A. Đồng ý với ý kiến của An
B. Không đồng tình với ý kiến của An vì bất cứ công dân nào cũng có thể tham gia quản lí nhà nước
C. Không đồng tình với ý kiến của An vì khi có đủ năng lực và trách nhiệm pháp lí là có thể có thể tham gia quản lí nhà nước
D.Đồng ý với ý kiến của An vì chỉ cán cộ công chức nhà nước mới đủ năng lực và phẩm chất để tham gia quản lí xã hội
Câu 23: Do cần tiền để tiêu xài, An học sinh lớp 9 đã nhận lời vận chuyển một khối lượng lớn “Tem cười” để lấy tiền. Nếu là bạn của An trong tình huống đó em sẽ làm gì?
A. Im lặng, coi như không biết gì
B. Khuyên An không nên làm như vậy và báo cho công an biết về vụ việc đó
C. Mặc kệ đó là việc của An không liên quan đến mình;
D. Yêu cầu An chia tiền cho mình và hứa không tiết lộ cho ai biết
Câu 24: Lan mới 17 tuổi nhưng mẹ  đã ép gả Lan cho một người xã bên. Lan không đồng ý thì bị mẹ đánh và cứ tổ chức cưới. Theo em, trong trường hợp này Mai nên làm gì?
A. Mặc kệ không làm gì cả
B. Nghe theo lời mẹ và không có ý kiến gì
C. Phản đối và giải thích cho mẹ hiểu việc làm của mẹ là vi phạm pháp luật
D. Không dám đưa ý kiến vì như vậy là bất hiếu với mẹ
Câu 25: Anh Minh đã 22 tuổi, có sưc khỏe bình thường nhưng lười lao động chỉ dựa dẫm , ỷ lại vào bố mẹ mà không chịu làm bất cứ điều gì. Nếu là người thân của anh Minh em sẽ làm gì?
A. Không can thiệp vào cuộc sống của anh				
B. Tôn trọng và ủng hộ anh vì bố mẹ vẫn nuôi anh được
C. Mặc kệ vì đó là quyết định của anh		
D. Giải thích động viên anh đi tìm việc làm 
Câu 26: Chủ cơ sở A có nhiều công nhân làm việc, trong đó có em Hào Anh 14 tuổi thường xuyên bị ông A và vợ đánh đập, hành hạ trong một thời gian dài. Nếu là người chứng kiến sự việc đó, em sẽ làm gì?
A. Không làm gì vì đó không phải là việc của mình
B. Ngăn cản hoặc tìm cách tố cáo hành vi của ông A và vợ
C. Lôi kéo công nhân trong cơ sở chống lại ông A
D. Khuyên Hào Anh nên cố gắng chịu đựng để không bị mất việc
Câu 27: Bạn Khoa thường xuyên trốn học để chơi game, trong giờ  sinh hoạt lớp trưởng đưa ý kiến cho rằng việc Khoa thường xuyên trốn học là vi phạm pháp luật hành chính và bạn Khoa phải chịu trách nhiệm hành chính trước nhà trường. Em có đòng tình với ý kiến của lớp trưởng không? Vì sao?
A. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạm pháp kỉ luật
B. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạm pháp luật hình sự
C. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạp pháp luật dân sự
D. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạm quyền công dân
Câu 28: Mai và Tuấn đã ngoài 20 tuổi, họ yêu nhau được 2 năm và có ý định đi tới hôn nhân nhưng cả hai đều chưa có việc làm vẫn phải dựa dẫm vào gia đình. Nếu là người thân của Mai hoặc Tuấn, trong trường hợp này em sẽ làm gì?
A. Khuyên bảo, giải thích cho họ hiểu không nên kết hôn vì sẽ rất vất vả khi không có việc làm
B. Đồng ý để họ kết hôn vì bố mẹ vẫn có thể nuôi được 
C. Tôn trọng ý kiến của Mai và Tuấn vì đó là quyết định của họ
D. Không có ý kiến gì vì đó là chuyện riêng của hai người không nên xen vào
II. Tự luận (3 điểm):
Câu 1 (2 điểm) : Em hãy nêu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam? Nhà nước ta đã qui định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
Câu 2 (1 điểm): Cho tình huống sau
Trong giấy phép kinh doanh của bà Bình có 8 loại hàng, nhưng Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại hàng, khi được hỏi về các mặt hàng không có trong đăng ký kinh doanh, bà Bình tỏ ra lúng túng và nói dối đó là hàng do người thân gửi bán hộ chứ bà không tự ý nhập về. 
Theo em, bà Bình có vi phạm quy định về kinh doanh không ? Nếu có thì đó là vi phạm gì? Nếu là người thân của bà Bình em sẽ làm gì?


UBND QUẬN LONG BIÊN	
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI	
                                             HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM      			 Mã đề - 01
Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	A
	C
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	D
	C
	B
	B
	C
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	Đáp án
	C
	A
	C
	D
	B
	C
	A
	B
	
	


Phần II: Tự luận (3 điểm )
Câu 1 (2 điểm):
* Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam:  1 điểm 
- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
- Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo ; giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo; giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, được pháp luật tôn trọng và bảo vệ.
- Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.
* Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân: 1 điểm
- Nam từ 20 tuổi trở lên và nữ từ 18 tuổi trở lên. Việc kết hôn phải do nam, nữ tự nguyện quyết định và phải được đăng kí ở các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Cấm kết hôn trong những trường hợp đang có vợ hoặc chồng, người mất năng lực hành vi dân sự, giữ những người có dòng máu trực hệ...
- Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt
- Vợ chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau
Câu 2 (1 điểm)
Học sinh căn cứ vào bài “ Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế “ để giải quyết tình huống, nhưng cần đảm vảo các ý cơ bản sau:
- Không đồng tình với hành vi của anh C   0,25 điểm
- Các cơ quan chức năng có quyền được thu giữ số hàng đó của anh C	0,25 điểm
Vì: Số hàng đó không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, có thể đó là hàng nhập lậu nhằm trốn thuế, hơn nữa pháp luật qui định tất cả các mặt hàng khi mua bán, trao đổi phải có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.		0,5 điểm
( Căn cứ vào bài làm của HS, GV cho điểm cụ thể )
          BGH duyệt		TT/NTCM duyệt				Người ra đề
Phạm Thị Thanh Hoa		Nguyễn  Thị Lan Anh




UBND QUẬN LONG BIÊN	
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI	
                                             HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM      			 Mã đề - 02
Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	C
	A
	D
	C
	B
	A
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	C
	D
	D
	C
	D
	C
	B
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	B
	C
	A
	C
	
	


Phần II: Tự luận (3 điểm )
Câu 1 (2 điểm):
* Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam:  1 điểm 
- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
- Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo ; giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo ; giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, được pháp luật tôn trọng và bảo vệ.
- Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.
* Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân: 1 điểm
- Nam từ 20 tuổi trở lên và nữ từ 18 tuổi trở lên. Việc kết hôn phải do nam, nữ tự nguyện quyết định và phải được đăng kí ở các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Cấm kết hôn trong những trường hợp đang có vợ hoặc chồng, người mất năng lực hành vi dân sự, giữ những người có dòng máu trực hệ...
- Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt
- Vợ chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau
Câu 2 (1 điểm)
Học sinh căn cứ vào bài “ Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế “ để giải quyết tình huống, nhưng cần đảm vảo các ý cơ bản sau:
- Giải thích của bà Hoa là sai		0,25 điểm
- Vì:  Bà Hoa đã có nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh như: kinh doanh không đúng ngành nghề đăng kí (mặt hàng điện tử); mục đích của ba vừa là để kiếm lợi nhuận, vừa để trốn thuế.0,25 điểm
- Nếu là người thân của bà Hoa: phân tích cho bà hiểu hành vi của bà là vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế của công dân và khuyên bà không nên tiếp tục làm như vậy nữa mà cần kê khai đúng số hàng kinh doanh và đóng thuế đầy đủ  0,5 điểm
( Căn cứ vào bài làm của HS, GV cho điểm cụ thể )
          BGH duyệt		TT/NTCM duyệt				Người ra đề
Phạm Thị Thanh Hoa		Nguyễn  Thị Lan Anh


UBND QUẬN LONG BIÊN	
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI	
                                             HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM      			 Mã đề - 03
Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	C
	C
	B
	A
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	B
	A
	C
	D
	D
	C
	D
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	Đáp án
	C
	D
	B
	A
	A
	C
	B
	C
	
	


Phần II: Tự luận (3 điểm )
Câu 1 (2 điểm):
* Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam:  1 điểm 
- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
- Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo; giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo; giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, được pháp luật tôn trọng và bảo vệ.
- Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.
* Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân: 1 điểm
- Nam từ 20 tuổi trở lên và nữ từ 18 tuổi trở lên. Việc kết hôn phải do nam, nữ tự nguyện quyết định và phải được đăng kí ở các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Cấm kết hôn trong những trường hợp đang có vợ hoặc chồng, người mất năng lực hành vi dân sự, giữ những người có dòng máu trực hệ...
- Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt
- Vợ chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau
Câu 2 (1 điểm)
Học sinh căn cứ vào bài “ Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế “ để giải quyết tình huống, nhưng cần đảm vảo các ý cơ bản sau:
- Không đồng ý với lời khuyên của bà Phương		0,25 điểm
- Vì: đó là hành vi lừa đảo nhằm đối phó với cơ quan chức năng, hành vi đó bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc. 0,25 điểm
- Nếu là người thân của bà Liên em sẽ: phân tích cho bà hiểu nếu bà thuê bằng là vi phạm pháp luật và khuyên bà không nên làm như vạy. Bà có thể tìm hiểu và lựa chọn các hình thức kinh doanh khác mà mình có thể làm được 	0,5 điểm
( Căn cứ vào bài làm của HS, GV cho điểm cụ thể )
          BGH duyệt		TT/NTCM duyệt				Người ra đề
Phạm Thị Thanh Hoa		Nguyễn  Thị Lan Anh
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Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	C
	C
	A
	D
	B
	A
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	C
	B
	A
	C
	D
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	Đáp án
	C
	C
	B
	C
	D
	B
	A
	A
	
	


Phần II: Tự luận (3 điểm )
Câu 1 (2 điểm):
* Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam:  1 điểm 
- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
- Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo ; giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo ; giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, được pháp luật tôn trọng và bảo vệ.
- Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.
* Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân: 1 điểm
- Nam từ 20 tuổi trở lên và nữ từ 18 tuổi trở lên. Việc kết hôn phải do nam, nữ tự nguyện quyết định và phải được đăng kí ở các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Cấm kết hôn trong những trường hợp đang có vợ hoặc chồng, người mất năng lực hành vi dân sự, giữ những người có dòng máu trực hệ...
- Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt
- Vợ chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau
Câu 2 (1 điểm)
Học sinh căn cứ vào bài “ Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế “ để giải quyết tình huống, nhưng cần đảm vảo các ý cơ bản sau:
- Bà Bình đã vi phạm quy định về kinh doanh		0,25 điểm
- Bà Bình đã kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép, bà đã vi phạm pháp luật về kinh doanh. Vì, trong giấy phép kinh doanh của mình bà đăng kí 8 mặt hàng nhưng thực tế khi kiểm tra Ban quản lí thị trường phát hiện cửa hành bà có 12 mặt hàng. 0,25 điểm
- Nếu là người thân của bà Bình em sẽ: phân tích cho bà hiểu hành vi của bà là vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế của công dân và khuyên bà không nên tiếp tục làm như vậy nữa mà cần kê khai đúng số hàng kinh doanh và đóng thuế đầy đủ  0,5 điểm
( Căn cứ vào bài làm của HS, GV cho điểm cụ thể )
          BGH duyệt		TT/NTCM duyệt				Người ra đề
Phạm Thị Thanh Hoa		Nguyễn  Thị Lan Anh

